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DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG 

TT Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế 
công trình, đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, tại 
công trình, chức năng 

1 
15/02/04-15/03/2004 
Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 040414 
V/v: TKBVTC mỏ đá sét cát kết Núi Giếng. 

2 
06/08/2004 
Nhiệt điện Hải Phòng 

HĐ số: 01/04-HĐKT 
V/v: TK KTTC mỏ sét kết Niêm Sơn Ngoại 
Kỳ Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng. 

3 
07/03/2005 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

HĐ số: 110K/04/HĐ-KH 
V/v: Nghiên cứu khảo sát và thiết kế kỹ thuật 
công nghệ khai thác cột dài theo phương sử 
dụng vì chống TLĐ, điều khiển đá vách khó 
sập đổ bằng các dải trụ than bảo vệ kết hợp 
cột gỗ cho vỉa 46. 

4 
07/03/2005 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

HĐ số: 110L/04/HĐ-KH 
V/v: Lập Thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán 
vỉa 45 - Lò Chợ 1 - 45 “Phần đào chống lò” 

5 
28/03/2005 
Công ty CP Cơ giới, lắp máy và Xây dựng 

HĐsố: 412 HĐ/VIMECO-ĐT 
V/v: Thiết kế KTTC, lập tổng dự toán; lập hồ 
sơ mời dự thầu và đấu thầu, phân tích & đánh 
giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu,.. Đồng Vỡ II, 
Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Tây. 

6 
03/08/2005 
Công ty xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 201/BUSOCO 
V/v: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng 
mục công trình bạt đỉnh núi số 6 mỏ đá vôI 
Hồng Sơn. 

7 
25/10/2005 
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

HĐ số: 84A/05/HĐ-KH 
V/v: Nghiên cứu khảo sát và thiết kế BVTC-
DT hạng mục lò DVT thông gió +22 khu IA 
và lò bán xuyên vỉa thông gió qua phay 
(+22/+35). 

8 
01/12/2005 
Ban quản lý dự án đầu tư XD mở rộng đường 
Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020a/HĐ-TTKT, ngày 01/12/2005 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đất số 
9 đồi 77 Đồng Âm, Phú Mãn, Quốc Oai, Hà 
Tây. 
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9 
01/12/2005 
Ban quản lý dự án đầu tư XD mở rộng đường 
Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020b/HĐ-TTKT 
V/v: Thiết kế kỹ thuật khai thác và khoan thăm 
dò, mô tả kết cấu các tầng đất của mỏ cát Đồng 
Lư - Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Tây. 

10 
01/12/2005 
Ban quản lý dự án đầu tư XD mở rộng đường 
Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020c/HĐ-TTKT 
V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ 
cát Vân Côn, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. 

11 
12/05/2006 
Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ ký ngày 12/05/2006 
V/v: Lập thiết kế KTTC mở mỏ và khai 
thác đá vôi Nhẫm Dương cho công ty xi 
măng Phúc Sơn. 

12 
19/05/2006 
BQLDA Xi măng Cẩm Phả (Tổng Công ty 
VINACONEX) 

HĐ số: 16.05.06/XMCP/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ 
bản và khai thác mỏ sét Hà Chanh, dự án 
Xi măng Cẩm Phả. 

13 
20/06//2006 
Công ty CP xi măng Yên Bình 

HĐ số: 18 XMYB/HĐKT 
V/v: Lập BC TKKTTC mỏ đá vôi Mông Sơn I. 

14 
01/03/2007 
Công ty TNHH Khoáng sản và Xây dựng 
H.A.T 

HĐ số: 01/HĐ-TKXD 
V/v: TKBVKTTC khai thác mỏ Caolin 
Ba Bò. 

15 
20/03/2007 
Công ty CP XM Yên Bình 

HĐ số: 5 XMYB/HĐKT-2007 
V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công XDCB mỏ 
sét, Dự án xi măng Yên Bình. 

16 
26/03/2007 
Công ty CP XM Thăng Long 

HĐ số: 13/2007/HĐTV/TLCC-MĐC 
V/v: Thiết kế xây dựng cơ bản mỏ sét, mỏ 
cao silic của nhà máy xi măng tại h.Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

17 
25/04/2007 
Công ty Sông Đà 11 

HĐ số: 04 CT/2007/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công & lập dự 
toán thi công dự án “Khai thác và sản xuất 
đá Bazan tại khu vực xã Hoà Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình”. 

18 
17/05/2007 
Cty LD Canxi Cacbonat (YBB) 

HĐ số: YBB - MO - 024/ 07 - CT 
V/v: Khảo sát, thiết kế thi công xây dựng 
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19 
17/05/2007 
Cty LD Canxi Cacbonat (YBB) 

HĐ số: YBB - MO - 026/ 07 - CT 
V/v: Khảo sát, thiết kế thi công xây dựng 

20 
14/06/2007 
Trại giam Xuân Nguyên 

HĐsố: 461/HĐ-XD 
V/v: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công 
tổng dự toán mỏ đá vôi phía nam núi Bút 
Mọc, thuộc địa bàn xã Liên Khê, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

21 
02/07/2007 
Cty CP Cơ giới, Lắp máy và XD - VIMECO 

HĐ số: 187 HĐKT/VIMECO-ĐT 
Dự án: “Mở rộng quy mô khai thác đá làm 
vật liệu xây dựng thông thường cung cấp 
dây chuyền nghiền sàng đã đầu tư tại Núi 
Nhà Dê, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam”. 
Gói thầu: Tư vấn thiết kế kỹ thuật - thi công 
và lập dự toán chi tiết. 

22 
07/08/2007 
Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W7100-031 
Thiết kế kỹ thuật thi công mở mỏ và khai 
thác đá vôi tại mỏ Trại Sơn C cho Công ty 
xi măng Phúc Sơn. 

23 
10/08/2007 
Ban quản lý dự án XM Cẩm Phả 

HĐ số: 11.08.07/NMXMCP-HĐKT 
V/v: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công 
xây dựng cơ bản và khai thác mỏ sét Hà 
Chanh thuộc Dự án xi măng Cẩm Phả. 

24 
06/09/2007 
Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh 
Đức 

HĐ số: 55-2007/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng 
dự toán XDCB mỏ sắt Tác Ái xã Sơn 
Thuỷ - huyện  Văn Bàn - tỉnh Lào Cai. 

25 
20/09/2007 
Công ty CP than Hà Tu - TKV 

HĐ số: 2009-MĐ 
V/v: Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công 
dự án: Cải tạo, hoàn nguyên bãi thải Nam 
Lộ Phong Công ty cổ phần than Hà Tu- 
TKV. 

26 
15/10/2007 
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư FICO 

HĐ-TV số: 12/HĐ-TV07 
V/v: Thiết kế kỹ thuật - thi công mỏ đá 
Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương 



mgsc.vn	

Minh Châu, Tây Ninh công dựng 
800.000m3/năm. 

27 
…../…../2008 
Cty XM CHINFON Hải Phòng 

HĐ số: CFC-08-138 
V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công nâng công 
trình mỏ đá vôi và đá sét Tràng Kênh, 
huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 
Phòng. 

28 
…../…../2008 
Hợp Tác Xã An Sơn 

HĐ  số:         /2008 
V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng 
dự toán khai thác đá vôi tại khu vực Lò 
Mát thuộc khu mỏ Trại Sơn C, xã An Sơn, 
h. Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

29 
29/08/2008 
Cty Xi măng Sông Thao 
 

HĐ số: 28/2008/HĐKT 
V/v: Thiết kế BVTC - DT khai thác mỏ. 
Dự án đầu tư khai thác mỏ sét I - Ninh 
Dân. 

30 
10/11/2008 
Cty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K.VN. 

HĐsố:11/2008/R.K.HĐ, ký ngày 
10/11/2008 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng 
dự toán xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá 
hoa Cốc Há II, thị trấn Yên Thế, huyện 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

31 
10/04/2009 
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) 

HĐ số: HUANA-TKMĐ01/LILAMA-
MĐC 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công, XDCB, bóc 
phủ và thiết kế bản vẽ kỹ thuật khai thác 
Mỏ đá số 1, dự án thuỷ điện Hủa Na - 
Nghệ An. 

32 
24/06/2009 
Cty CP Đầu tư Kinh doanh Khoáng Sản Việt 

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công 
xây dựng công trình khai thác và chế biến 
quặng sắt phục vụ Dự án đầu tư: Khảo sát, 
thăm dò, khai thác, quặng sắt nghèo, làm 
phụ gia xi măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh 
Phú Thọ. 

33 
01/7/2009 
Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 170/HĐKT 
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V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng 
dự toán xây dựng cơ bản ngọn đồi 9 mỏ 
đá vôi Tràng Kênh - Thuỷ Nguyên - Hải 
Phòng. 

34 
13/07/2009 
Cty Cổ phần COSEVCO 6 

HĐ số: 37/HĐTV 
V/v: Thiết kế thi công và lập dự toán mỏ 
đá vôi Lên Áng và đá sét Lèn Áng 

35 
05/08/2009 
Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI Hà Nội. 

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD 
V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác cát làm 
vật liệu san lấp tại khu vực cửa sông Văn úc, 
xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải 
Phòng. 

36 
06/10/2009 
Công ty TNHH Giang Sơn 
 

HĐ Số: 06-10-2009/HĐ-KT 
V/v: Thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi 
công công trình khai thác hầm lò mỏ 
quặng chì-kẽm tại mỏ Chì - Kẽm Ao 
Xanh, xã Yên Bình, h. Quang Bình, tỉnh 
Hà Giang. 

37 
20/10/2009 
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An 
Thông 

HĐ số: 20.10.09/HĐ-KT 
V/v: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
xây dựng cơ bản và khai thác mỏ sắt Sàng 
Thần - Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê - 
Tỉnh Hà Giang và mỏ sắt Tùng Bá - Xã 
Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà 
Giang. 

38 
06/11/2009 
Công ty Cổ phần đầu tư Ro Li 

HĐ Số: 06.11.09/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ 
bản và khai thác mỏ đá vôi khối D - Tân 
Lâm xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ tỉnh 
Quảng Trị 

39 
26/03/2010 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 
Hoà Phát 

HĐ số: 26.03.2010 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình 
khai thác mỏ đá Làng Mới 1, xã Tân 
Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

40 
01/04/2010 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000006/HĐKT 
V/v: Sửa thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi 
công công trình khai thác nâng công suất 
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từ 550.000 tấn/năm lên 2.500.000 
tấn/năm - mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

41 
28/04/2010 
Công ty CP Thép An Khang 

HĐ số: 26/2010/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình 
khai thác và chế biến thân quặng I, mỏ Sắt 
Suối Thâu xã Minh Sơn, và thân quặng 
VII, VIII mỏ sắt Thâm Thiu - xã Giáp 
Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang. 

42 
26/06/2010 
Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 

HĐ số : 26/2010/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công Hồ lắng sinh 
thái khu mỏ Chì - kẽm Nà Tùm, huyện 
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

43 
30/07/2010 
Công ty Xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 32/XMHT-XDCB 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công khối đá vôi 
phía Bắc mỏ đá vôi Áng Rong. 

44 
06/08/2010 
CN Công ty CP Xi măng Công Thanh tại 
Thanh Hoá 

HĐ số: 06.08.2010A/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng 
dự toán công trình khai thác mỏ đá sét xã 
Thanh Kỳ huyện Như Thanh và xã Tân 
Trường h. Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 

45 
06/08/2010 
CN Công ty CP Xi măng Công Thanh tại 
Thanh Hoá 

HĐ số: 06.08.2010A/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng 
dự toán công trình khai thác mỏ đá vôi xã 
Thanh Kỳ huyện Như Thanh - tỉnh Thanh 
Hoá. 

46 
19/10/2010 
Công ty CP Công nghiệp Than Hoà Bình 

HĐ số: 19.10.2010/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình 
khai thác mỏ than xóm Vưa - xã Ngọc Mỹ 
- huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình. 

47 
31/12/2010 
Công ty  CP Tập đoàn Thái Dương 

HĐ số: 31.12.2010A/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế 
kỹ thuật thi công khai thác mỏ đá hoa 
Khau Tu Ka thuộc xã An Phú - huyện Lục 
Yên - tỉnh Yên Bái. 

48 
31/12/2010 
Công ty  CP Tập đoàn Thái Dương HĐ số: 31.12.2010A/HĐKT 
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V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế 
kỹ thuật thi công khai thác mỏ đá hoa 
Làng Lạnh thuộc xã Liễu Đô - huyện Lục 
Yên - tỉnh Yên Bái. 

49 
30/05/2011 
Công ty Cổ phần CARAT 

HĐ số: 30.5.2011/HĐKT 
V/v: TKKT, lập bản vẽ thi công và tổng dự 
toán: 

- Công trình khai thác mỏ Graphit Nậm 
Thi tỉnh Lào Cai 
- Thiết kế và lập bản vẽ thi công san nền 

khu chế biến và bãi thải đất đá, quặng 
đuôi của khu chế biến 

50 
01/09/2011 
Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam 

HĐ số: 54/2011/VCM-MGDSC 
V/v: Cung cấp thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá 
vôi Lèn Đứt Chân. 

51 
16/09/2011 
Công ty TNHH Phú Hiệp 

HĐ số: 16.9.2011/HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công XDCB và 
khai thác sa khoáng Titan - zircon mỏ 
Long Sơn - Suối Nước phường Mũi Né - 
Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận. 

52 
02/01/2012 
Công ty XM COSEVCO Sông Gianh. 

HĐ số: 02KH/XMSG MĐC/2012 
V/v: Thiết kế khai thác mỏ đá vôi Tiến Hoá - 
huỵên Tuyên Hoá - tỉnh Quảng Bình. 

53 
25/04/2012 
Công ty CP Xi măng Cẩm Phả 

HĐ số: 05.04.12/XMCP-HĐKT 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng mở 
rộng và khai thác mỏ đá vôi Quang Hanh. 

54 
11/08/2012 
Công ty CP Khai thác sản xuất bột đá chất lượng 
cao Linh Thành Quảng Bình 

HĐ số: 11.08/2012/HĐTV-MGSC 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công XDCB và khai 
thác mỏ đá vật liệu xây dựng mỏ Khe Chay, 
xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh 
Quảng Bình. 

55 
 

29/09/2012 
Công ty CP tập đoàn Thái Dương 

HĐ số: 450/2012/HĐTV 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự 
toán mỏ đất hiếm Yên Phú, xã Yên Phú, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
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55 
28/05/2013 
Công ty cổ phần đầu tư Vạn Xuân  - Huế 

HĐ số: 28.2013/HDKT 
V/v: Thiết kế thi công khai thác mỏ đá Gabro 
thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, h. Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

56 
01/08/2013 
Hợp tác xã khai thác khoáng sản Vũ Toàn 

HD số: 01/8/2013/HDKT 
V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình 
khai thác mỏ đồng Làng Phát khu vực xã 
Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

57 
04/03/2014 
CN Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt 
Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV 

HĐ số: 04/2014/HD-TVGS 
V/v: Giám sát thi công xây dựng các công 
trình trên mặt bằng giai đoạn I thuộc dự án 
đầu tư khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ 
Mạo Khê. 

58 
15/04/2014 
Công ty CP Carat 

HD số: 05/2014/HDTV 
V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 
công trình khai thác Graphit mỏ Graphit Nậm 
Thi, tỉnh Lào Cai. 

59 
25/06/2014 
Công ty CP sản xuất vật liệu XD Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và khai thác 
mỏ đá vôi Hữu Nghị xã Thống Nhất, huyện 
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 

60 
11/08/2014 
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng 
Thạch 

HĐ số: 53/XMHT-XDCB 
V/v: TKBVTC và lập tổng dự toán công trình 
khai thác mỏ đá vôi phần sâu phía bắc Núi 
Han. 

61 
01/01/2015 
Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1471000050/HDTV 
V/v: TKBVTC công trình khai thác mỏ đá vôi 
Trại Sơn A. 

62 
03/07/2015 
Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 

HD số: 017/15-XDCB 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
thi công công trình XDCB mỏ Khoe Lá, Nhà 
máy xi măng Kiên Lương. 

63 
20/12/2015 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân 
 

HD số: 18.12/HDKT 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công và bản vẽ 
xây dựng cơ bản công trình khai thác mỏ đá 
vôi Đồng Găng, xã Quang Yên, huyện Sông 
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

64 
01/04/2016 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-160401013 



mgsc.vn	

V/v: Lập Thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết 
cho dự án đầu tư xây dựng và khai thác tai mỏ 
đá vôi Chín Đèn. 

65 
21/09/2016 
Công ty XM Vicem Hải Phòng 

HĐ số: 252/HĐTV-XMHP 
V/v: Lập, phê duyệt và nộp thiết kế điều 
chỉnh khu vực núi Áng Thị, mỏ Tràng Kênh 
của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng 

66 
07/02/2017 
Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-170207015 
V/v: Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công 
cho việc khai thác sét tại mỏ Núi Trăn (Đồng 
Hang, Đá Năn, Triệu Cao) và Hang Vua 
(Suối Bà) theo giấy phép khai thác khoáng 
sản số 926/GP-BTNMT ngày 22/04/2016 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

67 
07/02/2017 
Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: P0TK - 170207016 
V/v: Khảo sát và lập thiết kế, bản vẽ thi công 
cho việc khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi Tràng 
Kênh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 
925/GP-BTNMT ngày 22/04/2016 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

68 
22/01/2018 
Hợp Tác Xã khai thác khoáng sản Toàn Vũ 

HĐTV số: 01/2018/HĐTV ngày 22/01/2018. 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công 
tại Làng Phát xã Châu Quế Hạ, huyện Văn 
Yên ,Tỉnh Yên Bái 

69 
16/07/2018 
Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bảo Quân 

HĐ số: 08/2018/HĐTV 
V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công khai thác 
và bản vẽ XDCB mỏ đá vôi làm VLXDTT tại 
thôn Đồng Găng. Xã Quang Yên, huyện Sông 
Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
70 
 
 

06/09/2019 
Công ty TNHH MTV ACT 

HĐ số: 05/HĐKT-SC 
V/v: Lập bản vẽ thi công và tổng dự toán dự 
án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại mỏ đá thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, 
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

71 Công ty CP Á Châu 
HĐ 08/2019/HĐTV 
Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và 
Tổng dự toán công trình khai thác đá làm 
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VLXDTT tại khu vực mỏ đá Hòn Ngang, xã 
Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

 
72 
 

01/2020/HĐTV 
Công ty CP Xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV ký ngày 02/04/2020 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá núi 
Xã Thô, thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

73 
29/04/2020 
Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt Phương 

HĐ số 29.04/2020/MGSC-CV 
Thiết kế bản vẽ thi công mỏ cát trắng xã 
Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

74 
15/05/2020 
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 

HĐ số 561/2020/HĐ-BQL 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai 
thác quặng Apatit khai trường 10 Cam Đường 
1, Thành phố Lào Cai 

75 
21/01/2022 
Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 

HĐ số 03/HT1-QLDA/22 
V/v: Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi 
công; Lập thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 
toán các hạng mục công trình bổ sung; Cập 
nhập dự toán xây dựng các hạng mục công 
trình đã có thiết kế thi công dự án đầu tư xây 
dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá 

76 09/09/2022 
Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số 15/HĐTV/2022 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự 
toán xây dựng tuyến đường vận chuyển 
nguyên liệu đá vôi, sét phục vụ Nhà máy xi 
măng Đại Dương tại khu kinh tế Nghi Sơn 

77 17/09/2022 
Công ty CP Bảo Toàn A 

HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 
V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công mỏ cát trắng 
xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

 


